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Mục lục NSNN

4

Lương theo ngạch, bậc 13 072 6001 00000 0 0 2.365.188.462 2.365.188.462 2.365.188.4622.365.188.462

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 072 6051 00000 0 0 161.670.883 161.670.883 161.670.883161.670.883

Phụ cấp chức vụ 13 072 6101 00000 0 0 41.067.000 41.067.000 41.067.00041.067.000

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 13 072 6107 00000 0 0 4.212.000 4.212.000 4.212.0004.212.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 072 6112 00000 0 0 787.504.770 787.504.770 787.504.770787.504.770

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 072 6113 00000 0 0 6.318.000 6.318.000 6.318.0006.318.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 13 072 6115 00000 0 0 271.507.776 271.507.776 271.507.776271.507.776

Thưởng thường xuyên 13 072 6201 00000 0 0 18.268.500 18.268.500 18.268.50018.268.500

Bảo hiểm xã hội 13 072 6301 00000 0 0 477.660.199 477.660.199 477.660.199477.660.199

Bảo hiểm y tế 13 072 6302 00000 0 0 81.884.601 81.884.601 81.884.60181.884.601

Kinh phí công đoàn 13 072 6303 00000 0 0 29.264.737 29.264.737 29.264.73729.264.737

Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ 13 072 6404 00000 9.900.000 9.900.000 0 9.900.000 9.900.0000

Chi khác 13 072 6449 00000 0 0 15.116.400 15.116.400 15.116.40015.116.400

Tiền điện 13 072 6501 00000 0 0 44.398.019 44.398.019 44.398.01944.398.019

Tiền vệ sinh, môi trường 13 072 6504 00000 0 0 26.757.000 26.757.000 26.757.00026.757.000

Văn phòng phẩm 13 072 6551 00000 0 0 12.225.000 12.225.000 12.225.00012.225.000



Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 13 072 6552 00000 0 0 11.800.800 11.800.800 11.800.80011.800.800

Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí
Internet; thuê đường truyền mạng

13 072 6605 00000 0 0 2.957.400 2.957.400 2.957.4002.957.400

Tuyên truyền; quảng cáo 13 072 6606 00000 0 0 22.761.000 22.761.000 22.761.00022.761.000

Khoán điện thoại 13 072 6618 00000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.0001.000.000

Khác 13 072 6649 00000 0 0 10.706.400 10.706.400 10.706.40010.706.400

Khoán công tác phí 13 072 6704 00000 0 0 12.600.000 12.600.000 12.600.00012.600.000

Thuê đào tạo lại cán bộ 13 072 6758 00000 0 0 5.900.000 5.900.000 5.900.0005.900.000

Tài sản và thiết bị chuyên dùng 13 072 6905 00000 0 0 45.360.000 45.360.000 45.360.00045.360.000

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 13 072 6949 00000 0 0 8.000.000 8.000.000 8.000.0008.000.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 13 072 7001 00000 0 0 10.177.300 10.177.300 10.177.30010.177.300

Chi khác 13 072 7049 00000 0 0 19.350.000 19.350.000 19.350.00019.350.000

Chi các khoản khác 13 072 7799 00000 0 0 19.875.000 19.875.000 19.875.00019.875.000

Bảo hiểm thất nghiệp 13 072 6304 00000 0 0 27.294.868 27.294.868 27.294.86827.294.868

Khác 12 072 6649 00000 0 0 3.995.000 3.995.000 3.995.0003.995.000

Phần KBNN ghi:

9.900.000 9.900.000 4.544.821.115 4.554.721.115 4.554.721.1154.544.821.115Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Quynh01 Vu Thi Nhu

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
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